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Câu 1. (3.0 điểm): 
So sánh xu hướng cứu nước cuối thế kỉ XIX và xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX ở Việt Nam theo các tiêu chí sau: Mục tiêu đấu tranh, thành phần lãnh đạo, phương thức hoạt động, các phong trào tiêu biểu, lực lượng tham gia.
Câu 2. (4.0 điểm): 
a. Tại sao Nguyễn Ái Quốc chọn con đường đi sang phương Tây? Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì độc đáo so với các bậc tiền bối?
b. Trình bày những luận điểm cơ bản của Luận cương chính trị (10/1930) do Trần Phú soạn thảo. Nêu những hạn chế của Luận cương so với Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc.
Câu 3. (4.0 điểm):
a. Tại sao nói: Đảng Cộng sản Việt nam ra đời là một tất yếu lịch sử?
b. So sánh sự giống và khác nhau giữa phong trào cách mạng 1930-1931 và phong trào dân chủ 1936-1939.
Câu 4. (3.0 điểm): 
a. Đời sống văn hóa tinh thần của cư dân Đắk Lắk từ thời nguyên thủy đến cuối thế kỉ XIX có gì nổi bật?
b. Khi nói về văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk, có ý kiến cho rằng: “Đắk Lắk là hình ảnh của một nước Việt Nam thu nhỏ”. Em có đồng tình với quan điểm đó không? Vì sao?
Câu 5. (6.0 điểm): 
a. Bằng những số liệu cụ thể, hãy chứng minh sự phát triển “thần kỳ” của kinh tế Nhật Bản trong những năm 60 -70 của thế kỉ XX. Nguyên nhân cơ bản của sự phát triển đó là gì?
b. Tổng thống thứ 46 của Hoa Kì vừa nhậm chức ngày 20/01/2021 có tên là gì, thuộc đảng nào? Tại sao buổi lễ nhậm chức của Tổng thống Hoa Kì năm nay diễn ra với quy mô nhỏ hơn so với các đời Tổng thống trước đó?
c. Năm 2020, ngoại giao đa phương của Việt Nam ghi nhiều dấu ấn nổi bật. Đặc biệt, Việt Nam đã đảm nhận thành công hai nhiệm vụ quan trọng tại khu vực và quốc tế. Em hãy cho biết hai nhiệm vụ đó là gì?
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Câu 1. (3.0 điểm): So sánh xu hướng cứu nước cuối thế kỉ XIX và xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX ở Việt Nam theo các tiêu chí sau: Mục tiêu đấu tranh, thành phần lãnh đạo, phương thức hoạt động, các phong trào tiêu biểu, lực lượng tham gia.
- Tiêu chí 1 được 1.0đ
- Tiêu chí 2,3, 4,5 mỗi tiêu chí được 0.5 đ
	Các nội dung chủ yếu
	Xu hướng cứu nước cuối thế kỉ XIX
	Xu hướng cứu nước đầu thế XX

	Mục tiêu
	Đánh Pháp giành độc lập dân tộc, xây dựng lại chế độ phong kiến.
	Đánh Pháp giành độc lập dân tộc, kết hợp cải cách xã hội, xây dựng chế độ dân chủ cộng hòa (theo hướng tư sản).

	Thành phần lãnh đạo
	Văn thân, sĩ phu yêu nước, nông dân.
	Các nhà nho yêu nước.

	Phương thức hoạt động
	Vũ trang
	Vũ trang, tuyên truyền giáo dục, vận động cải cách xã hội.

	Các phong trào tiêu biểu
	Cần Vương (1885-1896)

Nông dân Yên Thế

(1884-1913)
	Đông Du, Đông Kinh nghĩa thục, cuộc vận động Duy tân...

	Lực lượng tham gia
	Chủ yếu là nông dân
	Nhiều tầng lớp giai cấp trong xã hội.


Câu 2. (4.0 điểm):
 a. Tại sao Nguyễn Ái Quốc chọn con đường đi sang phương Tây? Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì độc đáo so với các bậc tiền bối? (1.0 điểm)
*Nguyên nhân: (0,5 điểm) - Mỗi ý đúng được 0,25đ
- Nguyễn Ái Quốc rất trân trọng, khâm phục các bậc tiền bậc tiền bối, nhưng Người không tán thành con đường của các cụ đã đi. (0,25đ)
- Nguyễn Ái Quốc hiểu rằng: Chân lí cách mạng không phải ở phương Đông mà ở phương Tây. Người nhận thức rõ: Muốn đánh Pháp thì phải hiểu Pháp. (0,25đ)
* Những nét độc đáo: (0,5 điểm) - Mỗi ý đúng được 0,25đ
- Quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc là quá trình khảo sát, quá trình lựa chọn. Người ra nước ngoài không phải để cầu viện mà với mục đích xem các nước trên thế giới làm như thế nào, rồi trở về giúp đồng bào. (0,25đ)
- Cuộc cách mạng tới nơi mà Nguyễn Ái Quốc tìm kiếm là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Cách mạng Việt Nam phải đi theo Cách mạng tháng Mười Nga. Khi tìm đến chủ nghĩa Mác lê-nin, tìm ra con đường cách mạng vô sản, NAQ vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh Việt Nam để cứu nước, cứu dân. (0,25đ)  
b. Trình bày những luận điểm cơ bản của Luận cương chính trị (10/1930) do Trần Phú soạn thảo. Nêu những hạn chế của Luận cương so với Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc. (3.0 điểm)                                       


* Những luận điểm cơ bản của Luận cương chính chính trị (10/1930) do Trần Phú soạn thảo. (2.0 điểm) – (Mỗi ý đúng được 0,25đ)
· Tính chất của cách mạng Đông Dương là cách mạng tư sản dân quyền. Sau khi cách mạng tư sản dân quyền thắng lợi thì bỏ qua thời kì tư bản chủ nghĩa mà tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội.

· Nhiệm vụ của cách mạng là đánh đổ ách thống trị của chế độ phong kiến chủ nghĩa đế quốc Pháp. Hai nhiệm vụ chiến lược này có quan hệ khăng khít với nhau.

· Mục tiêu của cách mạng là làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập, dựng nên chính phủ công nông, thực hành ruộng đất triệt để đem ruộng đất cho dân cày.

· Lực lượng cách mạng là công nhân và nông dân.

· Vai trò lãnh đạo là đảng Cộng sản Đông Dương, sự lãnh đạo của đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Đông Dương.

· Phương pháp đấu tranh: Đảng vận động, lãnh đạo quần chúng đấu tranh đòi quyền lợi trước mắt rồi đưa quần chúng lên trận tuyến cách mạng. Khi tình thế cách mạng xuất hiện thì phát động quần chúng vũ trang bạo động đánh đổ chính quyền của giai cấp thống trị, giành chính quyền cho công nông.

· Vị trí của cách mạng Đông Dương: Quan hệ mật thiết với cách mạng thế giới.

· Điều cốt yếu cho sự thắng lợi của cách mạng: Đó là sự lãnh đạo của Đảng 

     Cộng sản.

* Những hạn chế của Luận cương so với Cương lính chính trị đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc (1.0 điểm) – Mỗi ý đúng được 0,25đ)
 - Luận cương tháng 10 tuy có xác định được nhiều vấn đề chiến lược của cách mạng Đông Dương và Việt Nam nhưng còn bộc lộ những nhược điểm hạn chế nhất định:

 - Chưa vạch rõ được mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội thuộc địa nên chưa nêu cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, nặng về đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất.

 - Luận cương đánh giá không đúng khả năng cách mạng của Tiểu tư sản và khả năng chống đế quốc ở mức độ nhất định của giai cấp tu sản dân tộc, khả năng lôi kéo một số trung, tiểu địa chủ trong mặt trận dân tộc thống nhất chống đề quốc, tay sai.

-  Những nhược điểm trên đã được đảng ta khắc phục dần trong quá trình đấu tranh cách mạng.
 Câu 3. (4.0 điểm). 
a. Tại sao nói: Đảng Cộng sản Việt nam ra đời là một tất yếu lịch sử? (1.0 điểm) – (Ý 1,2 được 0,25đ, ý 3 được 0,5đ)
· Trước năm 1930 các phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ nhưng đều thất bại do khủng hoảng về đường lối, yêu cầu đặt ra là phải có đảng lãnh đạo với đường lối đúng đắn. (0,25đ)
· Từ năm 1219-1929, Nguyễn Ái Quốc đã chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự thành lập đảng, truyền bá chủ nghĩa Mác Lê-nin vào Việt Nam. (0,25đ)
· Từ 1928-1929, Chủ nghĩa Mác Lê-nin được truyền bá sâu rộng vào Việt Nam làm phòn trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ. Yêu cầu là phải có đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo, và lần lượt đã xuất hiện 3 tổ chức cộng sản nhưng lại hoạt động riêng rẽ, ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của cách mạng, cần phải hợp nhất thành một đảng duy nhất. Thực hiện chỉ thị của Quốc tế cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị hợp nhất thành lập đảng Cộng sản Việt Nam. (0,5đ)
b. So sánh sự giống và khác nhau giữa phong trào cách mạng 1930-1931 và phong trào dân chủ 1936-1939 (3.0 điểm)
* Giống nhau: (1.0đ)
-  Là 2 phong trào đấu tranh rộng lớn của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. (0,25đ)
- Qua phong trào, quần chúng được tập dượt đấu tranh, uy tín của Đảng sâu rộng trong quần chúng và nâng cao trên trường quốc tế. (0,5đ)
- Là 2 cuộc diễn tập chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám năm 1945. (0,25đ)
* Khác nhau: (2.0đ) – (Mỗi nội dung trả lời đầy đủ được 0,5đ)
	Nội dung
	         Phong trào 1930-1931
	Phong trào 1936 -1939

	Kẻ thù
	- Đế quốc và địa chủ phong kiến
	Bọn phản động thuộc địa Pháp và tay sai không chụi thi hành những chính sách của Mặt trận Nhân dân pháp.

	Nhiệm vụ
	- Chống đế quốc giành độc lập dân tộc; Chống phong kiến đem lại ruộng đất cho dân cày.
	Chống phát xít, chống chiến tranh, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hoà bình

	Hình thức đấu tranh
	- Bí mật, bất hợp pháp
	Công khai, nửa công khai; hợp pháp, nửa hợp pháp.

	Phương pháp đấu tranh
	Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang.
	Đấu tranh chính trị; thành lập Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương, sau đổi thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương.


Câu 4. (3.0 điểm): 
a. Đời sống văn hóa tinh thần của cư dân Đắk Lắk từ thời nguyên thủy đến cuối thế kỉ XIX có gì nổi bật? (2,5đ) – Mỗi ý được 0.5đ.
- Các dân tộc Đắk Lắk theo tín ngưỡng đa thần. Họ thờ các vật linh như hòn đá, gốc cây, ngọn núi, dòng suối, thú vật…họ thường tổ chức lễ cúng thần linh.
- Cư dân cổ ở Đắk Lắk có đời sống văn hóa tinh thần phát triển, thể hiện trong cách thức mai tang (mộ nồi, mộ chum, mộ trống đồng… họ sử dụng công cụ lao động, chuỗi hạt làm đồ tùy táng); họ sử dụng đồ trang sức, đồ thổ hoàng tô trên gốm, họ biết làm đẹp cho bản than mình.

- Các dân tộc Đăk Lắk có một kho văn hóa truyền thống hết sức phong phú và đặc sắc (Sử thi nổi tiếng Đam San, xinh Nhã…). Sử thi là niềm tự hào, là sức mạnh, là bài ca không bao giờ tắt trong cộng đồng các dân tộc ở Đắk Lắk.

- Một yếu tố văn hóa đặc sắc là không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là kiệt tác văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại.

- Bên cạnh nhạc đàn, thì nhạc hát cũng là hình thức sinh hoạt âm nhạc khá phổ biến với các hình thức như khấn thần, hát khóc, hát kể sử thi… Ngoài ra, rượu Cần, nghệ thuật điêu khắc, tượng nhà mồ…cũng là những điểm nổi bật trong văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc Đắk Lắk. 

b. Khi nói về văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk, có ý kiến cho rằng: “Đắk Lắk là hình ảnh của một nước Việt Nam thu nhỏ”. Em có đồng tình với quan điểm đó không? Vì sao? (0,5đ)

- Đây là quan điểm đúng nên đồng tình (0,25đ)

- Vì: Bức tranh văn hóa Đắk Lắk là tổng hòa sắc màu văn hóa của hầu hết các thành phần dân tộc Việt Nam. (Nói cách khác Đắk Lắk hiện nay là địa bàn tập hợp hơn 50 thành phần dân tộc anh em cùng sinh sống). (0,25đ)
Câu 5. (6.0 điểm): 

a. Bằng những số liệu cụ thể, hãy chứng minh sự phát triển “thần kỳ” của kinh tế Nhật Bản trong những năm 60 -70 của thế kỉ XX. Nguyên nhân cơ bản của sự phát triển đó là gì? (5.0 điểm)
* Sự phát triển thần kỳ: (2.5đ) – Mỗi ý đúng được 0.5đ
- Sau thời kỳ khôi phục (1946-1950), kể từ những năm 50 nhờ những đơn đặt hàng của Mĩ khi Mĩ phát động chiến tranh Triều Tiên, như “ngọn gió thần” đối với kinh tế Nhật Bản.

- Tổng sản phẩm quốc dân : Năm 1950 là 20 tỉ USD, đến năm 1968 là 183 tỉ USD

- Công nghiệp tăng bình quân 15%/năm. 
- Nông nghiệp: Cung cấp 80% nhu cầu lương thực, 2/3 nhu cầu sữa, nghề đánh cá phát triển, đứng thứ hai thế giới sau Pê-ru.

- Đến những năm 70, Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới.

*  Nguyên nhân sự phát triển: (2.5đ)
- Khách quan:  Sự phát triển chung của kinh tế thế giới, những tiến bộ của cuộc cách mạng KHKT hiện đại (0.5đ)
- Chủ quan: (2.0đ) – Mỗi ý đúng đượ 0,5 đ
+ Truyền thống văn hóa, giáo dục lâu đời của người Nhật

+ Hệ thống tổ chức quản lý có hiệu quả của các xí nghiệp, công ti Nhật Bản

+ Vai trò quan trọng của Nhà nước trong việc đề ra các chiến lược phát triển, nắm bắt đúng thời cơ và điều tiết cần thiết.

+ Con người Nhật bản được đào tạo chu đáo, có ý chí vươn lên, cần cù lao động, đề cao kỉ luật và tiết kiệm.
b. Tổng thống thứ 46 của Hoa Kì vừa nhậm chức ngày 20/01/2021 có tên là gì? Thuộc đảng nào? Tại sao buổi lễ nhậm chức của Tổng thống Hoa Kì năm nay diễn ra với quy mô nhỏ hơn so với các đời Tổng thống trước đó? (0,5đ)

- Tổng thống thứ 46 của Hòa Kì vừa nhậm chức ngày 20/01/2021 có tên là Joe Biden, thuộc đảng Dân chủ. (0,25đ)
- Buổi lễ lễ nhậm chức có quy mô nhỏ hơn so với các đời Tổng thống trước là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đang hoành hành trên thế giới, đặc biệt Mĩ là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới. (0,25đ)
c. Năm 2020, ngoại giao đa phương của Việt Nam ghi nhiều dấu ấn nổi bật. Đặc biệt, Việt Nam đã đảm nhận thành công hai nhiệm vụ quan trọng tại khu vực và quốc tế. Em hãy cho biết hai nhiệm vụ đó là gì. (0,5đ) 

(Trả lời đúng mỗi nhiệm vụ được 0,25đ)

- Hai nhiệm vụ đó là: Việt Nam là Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kì 2020-2021.
        ..............................Hết.............................
